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	Mãtrận:
GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA - CÚP THÁI SƠN NAM 2016 
	

	  CLB:
	U17 PVF
	
	CLB:
	U17 ĐồngTháp

	Màutrangphục:
	
	
	Màutrangphục:
	

	Địaphương:
	
	
	Sânthiđấu:
	

	Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Sốáo
	Họtên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Sốáo
	Họtên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	TrươngNguyễnHuyHoàng
	
	
	
	99
	
	1
	LêAnhTrí
	
	
	
	00

	2
	PhanBáHoàng
	
	
	
	99
	
	2
	VõBáTân
	
	
	
	99

	3
	VõVănHuy
	
	
	
	00
	
	3
	NguyễnLê Minh Thuận
	
	
	
	99

	4
	LiễuQuangVinh
	
	
	
	99
	
	4
	LêNhựtHuy
	
	
	
	00

	5
	PhạmQuốc Nam
	
	
	
	99
	
	5
	NguyễnPhát Minh
	
	
	
	00

	6
	NguyễnHữuKiên
	
	
	
	99
	
	6
	NguyễnHoàngDuy
	
	
	
	99

	7
	VõThanhHậu
	
	
	
	99
	
	7
	NguyễnThànhNhân
	
	
	
	01

	8
	NguyễnHồngSơn
	
	
	
	00
	
	8
	TrầnCông Minh
	
	
	
	99

	9
	PhạmNgôTấnTài
	
	
	
	99
	
	9
	DươngVũLinh
	
	
	
	99

	10
	NguyễnTrọngPhú
	
	
	
	99
	
	10
	NgôTấnTài
	
	
	
	99

	11
	TrầnVĩKhang
	
	
	
	00
	
	11
	HuỳnhVănTiến
	
	
	
	99

	12
	NguyễnĐứcLợi
	
	
	
	99
	
	12
	NguyễnVănQuỳnhĐức
	
	
	
	00

	14
	HuỳnhTrungHiếu
	
	
	
	00
	
	14
	NguyễnHữuToán
	
	
	
	99

	15
	NgôHuỳnhTríNhân
	
	
	
	99
	
	15
	BùiDuy Nam
	
	
	
	00

	16
	NguyễnHuỳnh Sang
	
	
	
	00
	
	16
	DươngTrọngNhân
	
	
	
	00

	17
	BùiTrungHiệu
	
	
	
	99
	
	17
	Huỳnh Minh Triết
	
	
	
	99

	18
	HồNhậtCường
	
	
	
	99
	
	18
	Nguyễn Cao ĐăngKhoa
	
	
	
	00

	19
	NguyễnKhắcKhiêm
	
	
	
	00
	
	19
	TrầnHữuNghĩa
	
	
	
	99

	20
	LêVănXuân
	
	
	
	99
	
	20
	BùiQuangTrường
	
	
	
	00

	21
	UôngNgọcTiến
	
	
	
	00
	
	21
	Cao TấnHoài
	
	
	
	99

	22
	NguyễnTrọng Long
	
	
	
	00
	
	22
	TrầnQuốcHuy
	
	
	
	00

	23
	LêĐình Minh
	
	
	
	99
	
	23
	NguyễnNhậtTrường
	
	
	
	00

	24
	TrầnThanhThái
	
	
	
	99
	
	26
	VõNguyễnTrungTín
	
	
	
	00

	25
	HuỳnhHữuTuấn
	
	
	
	00
	
	27
	HuỳnhChíLinh
	
	
	
	01

	26
	TrươngTháiHiếu
	
	
	
	00
	
	29
	KhaTấnTài
	
	
	
	01

	HLV Trưởng:  Nguyễn Mạnh Cường
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng: Bùi Văn Đông
(Ký tên)

	
	
	

	Trọngtài:
	
	Trợlý 1:
	

	Trọngtàithứ 4:
	
	Trợlý 2:
	

	Giámsáttrậnđấu:
	
	Giámsáttrọngtài:
	

	Điềuphốiviên:
	
	
	

	

	



	Giámsáttrậnđấu
Kýtên:




	


	TĐ: Thiđấu
	DB: Dựbị
	K: Khôngthiđấu
	NS: Nămsinh (haisốcuối)
Vi dụ: 1998 = 98



[image: Description: Tiêu đề Danh sách]

	
	
Mãtrận:
GIẢI BÓNG ĐÁ U19 QUỐC GIA 2016
	

	  CLB:
	U17 Vĩnh Long
	
	CLB:
	U17 Long An

	Màutrangphục:
	
	
	Màutrangphục:
	

	Địaphương:
	
	
	Sânthiđấu:
	

	Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Sốáo
	Họtên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Sốáo
	Họtên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	NguyễnVănKhải
	
	
	
	00
	
	1
	TrầnNhậtHà
	
	
	
	00

	2
	PhạmVănTăng
	
	
	
	00
	
	2
	TrầnBình An
	
	
	
	00

	3
	NguyễnTháiBảo
	
	
	
	00
	
	3
	TháiThanhKha
	
	
	
	01

	4
	NguyễnVyKhang
	
	
	
	00
	
	4
	PhạmChíTài
	
	
	
	00

	5
	NguyễnĐìnhLuân
	
	
	
	00
	
	5
	ĐỗThànhCông
	
	
	
	99

	6
	NguyễnVăn Sang
	
	
	
	00
	
	6
	PhạmXuânTiến
	
	
	
	00

	7
	TrươngQuốcNghĩa
	
	
	
	00
	
	7
	Nguyễn Minh Triết
	
	
	
	00

	8
	TrầnPhátTài
	
	
	
	00
	
	8
	CùNguyễnKhánh
	
	
	
	00

	9
	NguyễnHoàngLộc
	
	
	
	99
	
	9
	HuỳnhQuốcBảo
	
	
	
	99

	10
	NguyễnAnhKhang
	
	
	
	00
	
	10
	NguyễnVănKý
	
	
	
	99

	11
	LưuTựNhân
	
	
	
	01
	
	11
	TrầnAnhTuấn
	
	
	
	99

	12
	NguyễnHoàngKhang
	
	
	
	00
	
	12
	TrầnVănThịnh
	
	
	
	99

	14
	LêQuốcNghĩa
	
	
	
	00
	
	14
	NguyễnThanhTuấn
	
	
	
	00

	15
	LêPhúcĐức
	
	
	
	00
	
	15
	NgôHoàngAnh
	
	
	
	00

	16
	PhạmViếtThanh
	
	
	
	00
	
	16
	NguyễnTrọngTình
	
	
	
	00

	17
	LêHoàngThiênHào
	
	
	
	01
	
	17
	ThiHoàngAnh
	
	
	
	00

	18
	CùNhậtQuang
	
	
	
	00
	
	18
	LêNguyênVũ
	
	
	
	00

	19
	Thạch Mai QuốcĐạt
	
	
	
	00
	
	19
	LêThànhVinh
	
	
	
	00

	20
	ChâuNguyễnNghi Minh
	
	
	
	00
	
	20
	NguyễnPhướcTài
	
	
	
	01

	21
	HuỳnhVĩnhNghĩa
	
	
	0
	
	
	21
	NguyễnNgọcHữu
	
	
	
	01

	22
	NguyễnTrọngQuý
	
	
	
	99
	
	25
	VõVăn Nu
	
	
	
	99

	23
	TrầnNgọcQuý
	
	
	0
	
	
	26
	Nguyễn Minh Đức
	
	
	
	01

	25
	DươngHùngTính
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Lương Trung Dân
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng:  Lê Văn Vinh
(Ký tên)

	
	
	

	Trọngtài:
	
	Trợlý 1:
	

	Trọngtàithứ 4:
	
	Trợlý 2:
	

	Giámsáttrậnđấu:
	
	Giámsáttrọngtài:
	

	Điềuphốiviên:
	
	
	

	
	


	Giámsáttrậnđấu
Kýtên:




	


	[image: Description: Tiêu đề Danh sách]TĐ: Thiđấu
	DB: Dựbị
	K: Khôngthiđấu
	NS: Nămsinh (haisốcuối)
Vi dụ: 1998 = 98




	
	
Mãtrận:
GIẢI BÓNG ĐÁ U17 QUỐC GIA BÁO BÓNG ĐÁ - CÚP THÁI SƠN NAM 2015
	

	  CLB:
	U17 TP. HCM
	
	CLB:
	

	Màutrangphục:
	
	
	Màutrangphục:
	

	Địaphương:
	
	
	Sânthiđấu:
	

	Ngày: 
	
	
	Giờ
	

	
	
	

	Sốáo
	Họtên
	TĐ
	DB
	K
	NS
	
	Sốáo
	Họtên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	KiêmĐàoTiếnĐạt
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	2
	DiệpBảo Long
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	3
	HồVănThước
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	4
	NguyễnThếDũng
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	5
	VõVănTín
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	6
	LêVương Minh Nhất
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TrươngNguyễn Minh Hiền
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	8
	VõVănTánh
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NguyễnTrườngNgoan
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TrịnhHoài Nam
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	11
	NguyễnVănĐược
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	12
	TiêuÊxal
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	13
	TrangQuốcCường
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	14
	TrầnKỳ Nam
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	15
	NguyễnVănSĩThoại
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	16
	LêQuanThuần
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Cao TrườngNghĩa
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	18
	DươngQuốcNhựt
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Trần Minh Cảnh
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	20
	NguyễnTâm
	
	
	
	99
	
	
	
	
	
	
	

	21
	TôPhươngThịnh
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	24
	TrầnĐăngKhoa
	
	
	
	00
	
	
	
	
	
	
	

	25
	NguyễnBạch Long
	
	
	
	01
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Phi Long
 (Ký tên)
	
	HLV Trưởng:  
(Ký tên)

	
	
	

	Trọngtài:
	
	Trợlý 1:
	

	Trọngtàithứ 4:
	
	Trợlý 2:
	

	Giámsáttrậnđấu:
	
	Giámsáttrọngtài:
	

	Điềuphốiviên:
	
	
	

	

	


	Giámsáttrậnđấu
Kýtên:




	


	TĐ: Thiđấu
	DB: Dựbị
	K: Khôngthiđấu
	NS: Nămsinh (haisốcuối)
Vi dụ: 1998 = 98
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